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NGHỊ ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
_____________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Ngoại giao; Thanh tra viên Ngoại giao, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và cộng tác viên thanh tra Ngoại giao; trách nhiệm và mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của thanh tra Ngoại giao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ.

2. Cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ.
Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN 

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA NGOẠI GIAO
Điều 3. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Ngoại giao

1. Cơ quan thanh tra nhà nước:

a) Thanh tra Bộ Ngoại giao (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ).
b) Thanh tra Sở Ngoại vụ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở).
2. Cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 4. Thanh tra Bộ

1. Thanh tra Bộ là cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác. 
Thanh tra Bộ có các phòng nghiệp vụ, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
4. Bộ trưởng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Bộ.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ 
Thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 18 của Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh tra Ngoại giao.

2. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngoại giao; đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định, quyết định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định. 

5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra Ngoại giao.

6. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra Ngoại giao.

7. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đối ngoại theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ 

Chánh Thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 19 của Luật thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
3. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.
Điều 7. Thanh tra Sở 
1. Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở Ngoại vụ, giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác. 

3. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra chuyên ngành và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở 

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 của Luật thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Ngoại giao cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

2. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

3. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra Ngoại giao trong phạm vi quản lý của Sở ở địa phương.
4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở 
Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 25 của Luật thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

3. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Hoạt động thanh tra ở các địa phương chưa có Sở Ngoại vụ

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có Sở Ngoại vụ, thì Thủ trưởng cơ quan quản lý công tác đối ngoại có trách nhiệm sử dụng cán bộ thuộc quyền để kiêm nhiệm nhiệm vụ thanh tra Ngoại giao ở địa phương và chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 
Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài gửi Thanh tra Bộ tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.  
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.
3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, kiều bào, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
6. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với Thanh tra Bộ để tổng hợp trình Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 
Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Quyết định thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

4. Kiến nghị Bộ trưởng xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của mình.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định của pháp luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về người Việt Nam ở nước ngoài
1. Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về người Việt Nam ở nước ngoài tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là tổ chức cấp Vụ.

2. Biên chế của Bộ phận tham mưu do Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quyết định trong tổng số biên chế được giao cho Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.           
3. Giúp Chủ nhiệm Ủy ban về tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.  
Chương III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGOẠI GIAO
Điều 14. Nội dung thanh tra hành chính

1. Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 1, 2, Điều 2 của Nghị định này.
2. Thanh tra Sở thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định này.
Điều 15. Nội dung thanh tra chuyên ngành:

1. Thanh tra Bộ thanh tra chuyên ngành được quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị định này, bao gồm:
a) Việc thực hiện thống nhất các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đối ngoại của Nhà nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định của pháp luật. 
b) Việc thực hiện các quy định của nhà nước về nghi lễ đối ngoại và quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

c) Việc thực hiện công tác lãnh sự, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.  
d) Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
đ) Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia, vùng trời, các vùng biển, các hải đảo, quần đảo và thềm lục địa của Việt Nam.

e) Quản lý các hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
g) Công tác đàm phán, ký kết, thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế.
h) Công tác ngoại giao kinh tế theo quy định của pháp luật.

i) Công tác ngoại giao văn hóa theo quy định của pháp luật.

k) Tổ chức, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.
l) Các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật. 
2. Thanh tra Sở thanh tra chuyên ngành được quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị định này, bao gồm:
a) Thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại tại các địa phương.

b) Tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào Việt Nam (đoàn vào).
c) Thực hiện công tác lãnh sự tại địa phương.
d) Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động tại địa phương.
đ) Quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia (ở những tỉnh có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên bộ).

e) Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại địa phương.
g) Thực hiện các chương trình hoạt động kinh tế, văn hóa đối ngoại tại địa phương.
h) Theo dõi, đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

i) Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, thực hiện các thỏa thuận quốc tế và ký kết các điều ước quốc tế tại địa phương.

k) Các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi được phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 
d) Các nội dung thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, sự phân công của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.
Điều 16. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm
1. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hành chính hàng năm được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật thanh tra.

2. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Ngoại giao được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Chậm nhất vào ngày 01 tháng 11 hàng năm, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài gửi kế hoạch thanh tra đến Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Chậm nhất ngày 15 tháng 11 hàng năm, Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra của Bộ Ngoại giao.

 Bộ trưởng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

b) Chậm nhất ngày 05 tháng 12 hàng năm, Thanh tra Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch thanh tra của Sở Ngoại vụ.

Giám đốc Sở có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

3. Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt khi cần điều chỉnh phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4. Kế hoạch thanh tra quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được gửi cho các đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Điều 17. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

1. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra Bộ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra Ngoại giao với các cơ quan thanh tra của địa phương, trình Bộ trưởng xem xét khi cần thiết.
2. Kế hoạch thanh tra của cơ quan cấp dưới nếu có sự chồng chéo với kế hoạch của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên.

3. Chánh Thanh tra Sở báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra với các cơ quan thanh tra của địa phương và báo cáo Thanh tra Bộ trong hoạt động thanh tra chuyên ngành.
Điều 18. Thời hạn thanh tra 

Thời hạn thanh tra Ngoại giao được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Thanh tra, Điều 16 và Điều 30 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Điều 19. Trình tự, thủ tục thanh tra 
1. Hoạt động thanh tra do Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở tiến hành được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.


2. Trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thanh tra và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP .


3. Hoạt động thanh tra của thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập thực hiện theo quy định của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Điều 20. Thanh tra lại các Kết luận thanh tra 

1. Chánh Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng ra quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

2. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật thanh tra. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra và đối tượng thanh tra lại.

3. Căn cứ thanh tra lại, thời hiệu thanh tra lại, thời gian thanh tra lại, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra lại, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra lại theo quy định của Luật thanh tra, Nghị định số 86/2010/NĐ-CP, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

4. Người ra quyết định thanh tra lại ra kết luận thanh tra lại. Nội dung kết luận thanh tra lại theo quy định của pháp luật thanh tra.

5. Kết luận thanh tra lại được gửi tới Tổng Thanh tra Chính phủ.
Điều 21. Công tác tổng hợp, báo cáo
1. Chánh Thanh tra Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm của mình, để Thanh tra Bộ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

3. Chánh Thanh tra Sở báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Điều 22. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra 

1. Bộ trưởng ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra của Bộ Ngoại giao.

2. Chánh Thanh tra Bộ quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình.

3. Giám đốc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra của Sở Ngoại vụ.
4. Chánh Thanh tra Sở quyết định thanh tra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quyết định của mình. 
5. Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ra quyết định thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và thành lập Đoàn thanh tra đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.
Chương IV

THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA 
Điều 23. Thanh tra viên Ngoại giao
1. Thanh tra viên Ngoại giao là công chức của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Thanh tra Sở. Thanh tra viên Ngoại giao được cấp trang phục, thẻ thanh tra.

2. Thanh tra viên Ngoại giao phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Tiêu chuẩn các ngạch; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều kiện bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên Ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Công chức thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 

1. Công chức thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài là công chức thuộc biên chế của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Khi tiến hành thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét, xử lý. 
Điều 25. Cộng tác viên thanh tra Ngoại giao 
1. Cộng tác viên Thanh tra Ngoại giao là công chức, viên chức được Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra Ngoại giao là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước.  

2. Cộng tác viên Thanh tra Ngoại giao phải có phẩm chất chính trị tốt; có ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan, công minh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra được giao trong lĩnh vực ngoại giao.

3. Cộng tác viên Thanh tra Ngoại giao được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.
Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGOẠI GIAO
Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

2. Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra.

3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

4. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác thanh tra Ngoại giao; tổ chức, chỉ đạo và bảo đảm điều kiện hoạt động cho công tác thanh tra Ngoại giao.

5. Bảo đảm kinh phí, điều kiện làm việc cho các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Ngoại giao.

6. Định kỳ yêu cầu cơ quan thuộc quyền quản lý báo cáo và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Chỉ đạo Giám đốc Sở kiện toàn tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở và chế độ chính sách đối với người công tác thanh tra Ngoại giao theo đề nghị của Giám đốc Sở.

 2. Phối hợp với Bộ trưởng chỉ đạo hoạt động thanh tra Ngoại giao thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập huấn nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho Thanh tra Sở.

Điều 28. Trách nhiệm của Giám đốc Sở 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ. 

2. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 26 Nghị định này. 

Điều 29. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra Ngoại giao và các cơ quan tổ chức khác

1. Thanh tra Bộ:

a) Chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

b) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, Thanh tra tỉnh,  Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và các cơ quan hữu quan trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
2. Thanh tra Sở:

a) Chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ; về nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh; báo cáo Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

b) Thanh tra Sở có trách nhiệm phối hợp, cử người tham gia các đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ hoặc Bộ trưởng quyết định thành lập khi có yêu cầu.

c) Phối hợp với Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan khác ở địa phương trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Trách nhiệm và quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Luật thanh tra. 
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng... năm 2013, thay thế Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao. 

Điều 31. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư;                                       

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;                                                              
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                                 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;   
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, TCCB (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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